
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BVĐK SƠN ĐỘNG 

 

Số:          /BVSĐ-TCHC 

V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch 

vụ Thu gom, xử lý rác thải nguy hại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn Động, ngày        tháng 7 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom, vận   

                 chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại 

 

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường Y tế. Bệnh viện đa khoa Sơn Động có 

nhu cầu thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2026 và 

giai đoạn 2026 – 2028. 

Bệnh viện đa khoa Sơn Động trân trọng kính mời các đơn vị tham gia báo giá 

cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2026 (giai 

đoạn 2026 – 2028) theo yêu cầu chi tiết như sau: 

TT 
Danh mục chất thải y tế nguy hại sử 

dụng dịch vụ 

Mã chất 

thải 
ĐVT 

Khối 

lượng  

(kg) 

1 

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc 

nhọn, chất thải nguy cơ lây nhiễm cao, chất 

thải giải phẫu) 

13 01 01 Kg 13.250 

2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần 

nguy hại hoặc chất thải nguy hại khác 
13 01 02 Kg 20 

3 
Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào 

hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất 
13 01 03 Kg 05 

4 
Dược phẩm không có thành phần gây độc tế 

bào 
130107 kg 100 

5 
Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng 

có chứa thủy ngân và các kim loại nặng 
13 03 02 Kg 05 

6 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 16 01 06 Kg 50 

7 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 Kg 10 

8 
Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa 

chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa 

các hóa chất độc hại) thải bỏ, 

18 01 01 Kg 10 

9 
Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng 

cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc 

có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất 

18 01 04 Kg 05 



2 

 

 

 

10 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế 12 06 05 kg 1000 

11 

Vỏ chai lọ thuỷ tinh không có chất gây độc tế 

bào và không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản 

xuất. 

 kg 500 

 

Hồ sơ báo giá đề nghị gửi về một trong các địa chỉ như sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: tchcbvsd@gmail.com 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa 

khoa Sơn Động; thôn Hạ, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh. 

Mọi chi tiết liên hệ ông Ngọc Văn Sản, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, số 

ĐT: 0978702209.      

- Thời gian nhận báo giá: Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá đến Bệnh 

viện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tải công khai thông tin cung cấp báo giá 

trên Cổng thông tin của đơn vị. 

(Có Mẫu báo giá kèm theo)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHNV(đăng Website); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Hải 

 



                                                                                                MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị:                                                                                           

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Sơn Động 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Sơn Động, chúng tôi.... báo giá cho dịch vụ như sau: 
 

TT Danh mục chất thải y tế nguy hại sử dụng dịch vụ 
Mã chất 

thải ĐVT 
Khối lượng  

(kg) 

Đơn giá Thành tiền 

VNĐ VNĐ 

1 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải lây nhiễm sắc 

nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải nguy cơ 

lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu) 

13 01 01 Kg 13.250 

  

2 Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại 

hoặc chất thải nguy hại khác 
13 01 02 Kg 20 

  

3 Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh 

báo nguy hại từ nhà sản xuất 
13 01 03 Kg 05 

  

4 Dược phẩm không có thành phần gây độc tế bào 130107 kg 100   

5 Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy 

ngân và các kim loại nặng 
13 03 02 Kg 05 

  

6 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 16 01 06 Kg 50   

7 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 Kg 10   

8 Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ, 
18 01 01 Kg 10 

  

9 
Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc 

thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ 

nhà sản xuất 

18 01 04 Kg 05 
  

10 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế 12 06 05 kg 1000   

11 
Vỏ chai lọ thuỷ tinh không có chất gây độc tế bào và không 

có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất. 
 Kg 500 

  

 Tổng cộng      



4 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, phí khác và toàn bộ chi phí thực hiện 

gói thầu trong 24 tháng. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày  .... tháng ….. năm 2026 

Đại diện hợp pháp của công ty, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu) 
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